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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
DẦU KHÍ VIỆT NAM

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
PHÂN TÍCH BỒN CHỨA DẦU KHÍ
Ngành đào tạo:  Kỹ thuật Địa chất
Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1. Tên môn học: 
Phân tích bồn chứa dầu khí
Basin Analysis
2. Số tín chỉ: 3
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ năm
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


54 tiết (45 tiết chuẩn)


+ Lý thuyết: 

36 tiết (36 tiết chuẩn)
+ Bài tập, kiểm tra: 
18 tiết (09 tiết chuẩn)
- Thí nghiệm: 

không 

- Tự học: 


90 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: Địa chất đại cương, Địa chất dầu khí, Địa chất cấu tạo

· Môn học song hành: Địa kiến tạo
· Ghi chú khác:
6. Mục tiêu của môn học:

Giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về cơ chế hình thành các kiểu bồn trầm tích, quá trình lắng đọng trầm tích và khả năng chứa và đặc tính dầu khí của chúng. Đặc điểm đá mẹ, đá tầng chứa, đá chắn và các bẫy tiềm năng trong các kiểu bồn trầm tích. Các phương pháp tái tạo lịch sử địa chất, đánh giá lịch sử chôn vùi và địa nhiệt của các bốn. 

7. Mô tả các nội dung môn học:

Môn học đề cập đến các nội dung sau: Sự hình thành bồn trũng trầm tích; bồn trầm tích lắp đầy; đặc điểm trầm tích trong các kiểu bồn; đặc tính dầu khí trong các kiểu bồn; đánh giá bồn trũng; ứng dụng đánh giá tầng chứa dầu.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Basin analysis – Principles & Applications - P.A. Allen and J. R. Allen - Blackwell scientific publications, London, English, 1992.
· Sách tham khảo:  

[2] Basin Anaysis Principles and Applications - Philip Allen, John Allen - Blackwell Science, Oxford, 1990. 

[3] Sedimentary basins: evolution, facies, and sediment budget - Gerhard Einsele. Springer, 2000.

[4] Sedimentary geology: sedimentary basins, depositional environments, petroleum formation - Ernard Biju-Duval, J. Edwin Swezey. Editions TECHNIP, 2002.
[5] Geophysics for sedimentary basins - Georges Henry, Gérard Grau, Derrick Painter - Editions TECHNIP, 1997
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


05%
· Bài tập (nếu có): 



15%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

0%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Sự hình thành bồn trũng trầm tích 

1.1. Khái niệm bồn trũng trầm tích   

1.2. Các nguyên tắc phân loại bồn trầm tích 

1.3. Cơ học thạch quyển  

1.4. Cơ chế hình thành bồn trũng

- Kiểu bồn hình thành tại ranh giới hội tụ mảng thạch quyển

- Kiểu bồn trũng hình thành tại ranh giới phân kỳ mảng thạch quyển

- Kiểu bồn trũng hình thành tại ranh giới trượt bằng các mảng

- Kiểu bồn hình thành trong nội mảng
	6LT
3BT
	Tài liệu [1]
Chương 1
(Tài liệu [2]
Chương 1)
Tài liệu [4]
	Đọc trước giáo trình [1] các tài liệu liên quan

	Chương 2: Bồn trầm tích lắp đầy 

2.1. Quá trình kiểm soát địa tầng bồn trũng

- Chu trình lắng đọng

- Cơ chế kiến tạo

- Sự thay đổi mực nước biển

- Tập địa tầng

2.2. Kiểu lắng đọng trầm tích của bồn lấp đầy

- Mô hình tướng và hệ thống trầm tích

- Mối liên quan của kiểu lắng đọng đến cách bố trí bồn
	 6LT
3BT
	Tài liệu [1]
Chương 7
(Tài liệu [2]
Chương 3)
Tài liệu [4]
	Đọc trước và làm bài tập trong sách tham khảo [2], [3]

	Chương 3: Đặc điểm trầm tích trong các kiểu bồn 

3.1. Đặc điểm trầm tích trong các bồn trũng hình thành tại rìa phân kỳ của các mảng thạch quyển

3.2. Đặc điểm trầm tích trong các bồn trũng hình thành tại rìa hội tụ của các mảng thạch quyển

3.3.Đặc điểm trầm tích trong bồn trũng tại ranh giới trượt bằng các mảng

3.4. Đặc điểm trầm tích trong các bồn trũng  nội mảng
	6LT
3BT
	Tài liệu [1]
Chương 3, 4, 6

	Đọc trước các tài liệu liên quan và làm bài tập trong sách tham khảo

	Kiểm tra giữa kỳ
	2
	
	

	Chương 4: Đặc tính dầu khí trong các kiểu bồn 

4.1. Các kiểu bồn trũng giàu dầu khí 

4.2. Các điều kiện ảnh hưởng tới trữ lượng dầu khí trong bồn trũng (khối lượng trầm tích, cơ chế địa nhiệt, sự có mặt các mỏ dầu, …)

4.3. Đặc điểm các kiểu dầu và khí trong bồn trũng
	6LT
3BT
	Tài liệu [1]
Chương 3, 4, 6

	Đọc trước các tài liệu tham khảo [3], [4], [5]

	Chương 5: Đánh giá bồn trũng  

5.1. Lịch sử sụt lún

- Phân tích địa sử

- Quá trình nén ép

- Sụt lún kiến tạo

5.2. Lịch sử nhiệt

- Nhiệt độ cổ

- Chỉ số nhiệt độ và độ trưởng thành nhiệt của tầng chứa

- Ứng dụng số đo phản xạ vitrinite

5.3. Các dấu hiệu cổ địa nhiệt và địa nhiệt của các kiểu bồn trầm tích

5.4. Áp dụng phản xạ vitrinite trong nghiên cứu phục hồi lịch sử về nhiệt
	6LT
3BT
	Tài liệu [1]
Chương 8, 9

	Đọc trước các tài liệu liên quan và làm bài tập trong sách tham khảo

	Chương 6: Ứng dụng đánh giá tầng chứa dầu  

6.1. Tầng chứa dầu

- Khái niệm tầng chứa dầu

- Hệ thống đánh giá dầu khí : đá mẹ, đánh giá dầu khí, tầng chứa, tầng chắn khu vực, bẫy chứa

6.2. Trữ lượng tiềm năng dầu khí

- Xác định trữ lượng tiềm năng

- Đánh giá rủi ro tầng chứa
	6LT
3BT
	Tài liệu [1]
Chương 10

	Đọc trước các tài liệu liên quan và làm bài tập trong sách tham khảo
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